Đề kiểm tra 15 phút

Đề bài:

Câu 1. (8đ) 

Viết PTPƯ cho những biến hóa hóa học sau, ghi rõ điều kiện nếu có
a.   Na 
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b.  Al
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Al2(SO4)3
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Câu 2. Cho biết phản ứng nào (ở phần 1) thuộc loại phản ứng trao đổi
Đáp án
1. 

a. PTPƯ:

(1)  2Na + 2H2O 
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 2NaOH + H2
(2)  2NaOH + H2SO4 
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Na2SO4 +2H2O

(3)  Na2SO4 + Ba(OH)2 
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2NaOH + BaSO4 

b. (1) 4Al + 3O2 
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2Al2O3
    (2) Al2O3 + 3H2SO4 
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 Al2(SO4)3 + 3H2O

    (3) Al2(SO4)3 + 6NaOH 
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2Al(OH)3 + 3Na2SO4
    (4) Al(OH)3 + 3HCl 
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 AlCl3 + 3H2O

    (5) AlCl3 + 3AgNO3 
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 Al(NO3)3 + 3AgCl

2. Phản ứng thuộc loại phản ứng trao đổi: 

a. 2, 3

b. 3, 4, 5

- mỗi PTPƯ viết đúng: 1 điểm

- chỉ ra phản ứng trao đổi: 2 điểm
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